
CHÍNH PHỦ

Số: /2025/NĐ-CP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2025

NGHỊ ĐỊNH
Quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và

trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 63/2025/QH15;
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15;
Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14;
Căn cứ Luật Trẻ em số 102/2016/QH13;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 83/2015/QH13;
Căn cứ Nghị quyết số 227/2025/QH15;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Chính phủ ban hành Nghị định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho

học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng
1. Nghị định này quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh là

công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh
sống tại Việt Nam học tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền.

2. Nghị định này không áp dụng đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học
cơ sở thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày
12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học
viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải
đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Điều 2. Nguyên tắc hưởng chính sách
1. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở thuộc đối tượng áp dụng chính sách

quy định tại Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách
cùng loại quy định tại văn bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một
mức cao nhất của chính sách đó.

2. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở là đối tượng được hưởng chính sách
khác về trợ cấp ưu đãi, trợ cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập thì vẫn được
hưởng chính sách quy định tại Nghị định này.

3. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở nếu bị lưu ban thì năm học lưu ban
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đầu tiên vẫn được hưởng chính sách quy định tại Nghị định này. Trường hợp học
sinh tiểu học và trung học cơ sở phải tạm dừng học do ốm đau, tai nạn, kỷ luật
hoặc vì lí do bất khả kháng thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại
Nghị định này trong thời gian tạm dừng học.

4. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở trong năm học nếu chuyển trường
đến học ở địa bàn không thuộc các xã biên giới đất liền thì không được hưởng
chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này.

5. Học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhập học tại các cơ sở giáo dục thuộc
các xã biên giới đất liền trước ngày 15 thì được hưởng chính sách hỗ trợ tròn
tháng, từ ngày thứ 16 thì được hưởng chính sách hỗ trợ nửa tháng.

6. Mức hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định này sẽ được xem xét điều
chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 10% trở lên.

Chương II
MỨC HỖ TRỢ VÀ CÁCH THỨC, QUY TRÌNH TRIỂN KHAI

Điều 3. Mức hỗ trợ
1. Chính sách đối với học sinh tiểu học:
a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh được hỗ trợ 400.000 đồng/tháng. Thời gian

hỗ trợ tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.
b) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ 08 kg gạo/tháng. Thời gian hỗ trợ

tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.
2. Chính sách đối với học sinh trung học cơ sở:
a) Hỗ trợ tiền ăn: Mỗi học sinh 450.000 đồng/tháng. Thời gian hỗ trợ tính

theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.
b) Hỗ trợ gạo: Mỗi học sinh được hỗ trợ 08 kg gạo/tháng. Thời gian hỗ trợ

tính theo số tháng học thực tế, nhưng không quá 09 tháng/năm học.
Điều 4. Cách thức triển khai
1. Cơ sở giáo dục được chủ động tổ chức triển khai bữa ăn cho học sinh căn

cứ vào điều kiện thực tế, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm theo
quy định.

2. Cơ sở giáo dục có tổ chức ăn tập trung tại trường được hưởng mức chính
sách theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng
3 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học
viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và
hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Điều 5. Quy trình xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách
1. Vào đầu năm học, các cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo rộng rãi,

hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng và học sinh thuộc đối
tượng được hưởng chính sách chuẩn bị Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ bữa
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ăn trưa (theo Mẫu số 01) quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này;
2. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cơ sở giáo dục thông báo, cha mẹ hoặc

người chăm sóc, nuôi dưỡi học sinh hưởng chính sách gửi Đơn đề nghị hưởng
chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp cho cơ
sở giáo dục (nộp 01 lần đầu đề nghị xét hưởng chính sách cho cả cấp học). Cơ sở
giáo dục tiếp nhận, kiểm tra, ký xác nhận.

3. Sau ngày hết hạn nhận đơn, trong thời hạn 07 ngày làm việc, cơ sở giáo
dục tổ chức xét duyệt các Đơn đề nghị đủ điều kiện được hưởng chính sách theo
quy định tại Nghị định này. Ngay sau khi có kết quả xét duyệt, cơ sở giáo dục lập
và thông báo công khai danh sách học sinh được hưởng chính sách theo Mẫu số
02 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này tại trụ sở làm việc trong thời hạn
03 ngày làm việc.

4. Chậm nhất 03 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn công khai danh sách
học sinh được hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này, cơ sở giáo dục
trực thuộc Ủy ban nhân dân xã gửi hồ sơ về Phòng Văn hóa - Xã hội, cơ sở giáo
dục trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi hồ sơ về Sở Giáo dục và Đào tạo.

Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ của cơ sở giáo
dục, Phòng Văn hóa - Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân cùng
cấp ban hành quyết định phê duyệt danh sách học sinh hưởng chính sách theo Mẫu
số 03 quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này. Trong thời gian 03 ngày làm
việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân gửi thông báo kết quả phê
duyệt cho Sở Giáo dục và Đào tạo hoặc Phòng Văn hóa – Xã hội để thông báo cho
các cơ sở giáo dục.

5. Ngay sau khi nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt danh
sách học sinh hưởng chính sách, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo công
khai và tổ chức triển khai thực hiện chính sách cho học sinh theo quy định.

Điều 6. Trình tự, thủ tục và quy trình đề nghị cấp hỗ trợ gạo
Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12

tháng 3 năm 2025 của Chính phủ quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh,
học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển
và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách.

Chương III
NGUỒN KINH PHÍ VÀ LẬP, PHÂN BỔ DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, QUYẾT

TOÁN KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Điều 7. Nguồn kinh phí thực hiện chính sách
1. Kinh phí thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định này bao gồm:
a) Ngân sách nhà nước, bao gồm: Ngân sách trung ương hỗ trợ có mục tiêu

cho ngân sách địa phương theo quy định và ngân sách địa phương đảm bảo theo
quy định về phân cấp quản lý ngân sách.

b) Nguồn vốn xã hội hóa giáo dục và các nguồn vốn huy động hợp pháp
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khác (nếu có) để hỗ trợ thêm cho bữa ăn trưa được đầy đủ và đảm bảo dinh dưỡng
theo quy định.

2. Nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia để thực hiện chính sách. Kinh
phí vận chuyển gạo từ trung tâm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương đến cơ
sở giáo dục (đơn vị trực tiếp sử dụng gạo) được cân đối trong dự toán chi thường
xuyên hằng năm theo phân cấp quản lý hiện hành.

Điều 8. Quy trình lập dự toán, phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí
1. Lập dự toán
Hằng năm, vào thời điểm lập dự toán ngân sách nhà nước, các cơ sở giáo

dục căn cứ số lượng học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang theo học
tại trường để lập danh sách, xây dựng dự toán kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa và kinh
phí hỗ trợ cho các cơ sở giáo dục.

a) Trước ngày 20 tháng 7 hằng năm, cơ sở giáo dục trực thuộc Ủy ban nhân
dân xã gửi báo cáo dự toán về Phòng Văn hóa - Xã hội để tổng hợp theo Mẫu số
04 gửi cơ quan tài chính cùng cấp làm căn cứ xác định, bố trí dự toán kinh phí của
năm kế hoạch;

b) Trước ngày 20 tháng 7 hằng năm, các cơ sở giáo dục trực thuộc cấp tỉnh
gửi báo cáo dự toán về Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp gửi cơ quan tài chính
cùng cấp làm căn cứ xác định, bố trí dự toán kinh phí của năm kế hoạch.

2. Phân bổ dự toán
a) Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định phân

bổ kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo
và dạy nghề địa phương theo quy định;

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định
phân bổ kinh phí thực hiện chính sách trong dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào
tạo và dạy nghề địa phương theo quy định.

3. Quản lý và quyết toán kinh phí
a) Các cơ sở giáo dục được giao kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn

trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền có trách
nhiệm quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật;

b) Số liệu quyết toán kinh phí chi trả chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học
sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền được tổng hợp
chung trong báo cáo quyết toán chi ngân sách nhà nước hằng năm của đơn vị theo
đúng quy định hiện hành của Luật ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn
Luật và Mục lục ngân sách nhà nước hiện hành;

c) Kinh phí hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học
ở các xã biên giới đất liền quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 5 Nghị định này
được thực hiện 1 lần trong năm học vào tháng 12 năm trước năm kế hoạch và được
điều chỉnh, bổ sung trong năm nếu có phát sinh theo quy định.

d) Việc lập dự toán, phân bổ, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực
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hiện theo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán, Luật
Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 9. Tổ chức thực hiện
1. Bộ Giáo dục và Đào tạo
a) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan chỉ đạo các địa phương

triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định này;
b) Tổ chức, chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách quy

định tại Nghị định này. Thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan quản lý nhà nước
theo quy định của Chính phủ.

2. Bộ Tài chính
a) Bảo đảm nguồn ngân sách nhà nước thực hiện chính sách quy định tại

Nghị định này theo quy định về phân cấp quản lý ngân sách;
b) Cấp gạo dự trữ quốc gia hỗ trợ học sinh trên cơ sở đề nghị của các tỉnh,

thành phố biên giới, bảo đảm phù hợp với thời gian và sự tăng, giảm số lượng học
sinh thụ hưởng chính sách trong mỗi học kỳ của năm học; báo cáo Thủ tướng
Chính phủ về kết quả xuất cấp gạo dự trữ quốc gia theo quy định;

c) Chủ trì tổng hợp, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ kế hoạch đầu tư
công trung hạn và hằng năm để thực hiện các chương trình, dự án tăng cường cơ
sở vật chất cho các cơ sở giáo dục có đối tượng được hưởng chính sách tại Nghị
định này được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư
công và các văn bản hướng dẫn thi hành;

d) Chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan kiểm tra việc quản lý, sử
dụng kinh phí và gạo hỗ trợ cho các đối tượng được hưởng chính sách quy định
tại Nghị định này. Thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
theo quy định của Chính phủ;

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành liên quan
kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn xây dựng cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục
có đối tượng được hưởng chính sách tại Nghị định này.

3. Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, ngành, các địa phương chỉ

đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định này.
4. Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung

ương (gọi chung là cấp tỉnh)
a) Hội đồng nhân dân cấp tỉnh
Bảo đảm kinh phí thực hiện chính sách theo quy định tại Nghị định này.

Mức hỗ trợ tại Nghị định này là mức tối thiểu, Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ khả
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năng cân đối ngân sách của địa phương có thể quyết định bổ sung chính sách hỗ
trợ thêm cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn nếu phù hợp.

b) Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
Chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện các chính sách theo quy định tại Nghị

định này, trong đó có hướng dẫn việc lựa chọn phương án tổ chức nấu ăn và sử
dụng kinh phí phục vụ nấu ăn cho học sinh phù hợp với điều kiện thực tế và đối
tượng thụ hưởng để thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ; kiểm tra, giám sát việc
thực hiện và thực hiện chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước theo quy
định của Chính phủ.

Xây dựng dự toán ngân sách hằng năm, báo cáo Hội đồng nhân dân cấp
tỉnh để quyết định các giải pháp bảo đảm cân đối nguồn lực tài chính cho thực
hiện chính sách tại địa phương; tổ chức kiểm tra, thanh tra, kiểm toán đối với quá
trình chấp hành dự toán và quyết toán ngân sách của các đơn vị dự toán trực thuộc
theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư công và các văn
bản hướng dẫn hiện hành.

Tổ chức lập, trình cấp có thẩm quyền và phân bổ bảo đảm kinh phí thực
hiện chính sách theo quy định tại Nghị định này.

Điều 10. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành
1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày tháng năm 20…
2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và
các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT,
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KGVX (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính



PHỤ LỤC
(Kèm theo Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ)

Mẫu số 01 Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa

Mẫu số 02 Danh sách học sinh hưởng chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa (dùng cho
các cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách)

Mẫu số 03 Mẫu quyết định phê duyệt

Mẫu số 04 Tổng hợp kinh phí hỗ trợ trẻ em nhà trẻ bán trú (dùng cho Phòng
Giáo dục và Đào tạo)



Mẫu số 01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH HỌC SINH BÁN TRÚ

(Dùng cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở)
Kính gửi: Trường ......................................................................................................
Họ và tên cha/mẹ/người giám hộ ..............................................................................
Số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước: ..............................................
.................................................................................................................................
Họ và tên học sinh: ...................................................................................................
Số định danh cá nhân/căn cước công dân/căn cước: ................................................
Năm học ……………..; là học sinh lớp:……….., Trường ........................................
Tôi (Em) làm đơn này đăng ký ăn trưa do nhà trường tổ chức theo quy định tại Nghị
định số……/2025/NĐ-CP ngày…..tháng ….. năm 2025 của Chính phủ, gồm:
1. Tiền ăn: □
2. Gạo: □

….., ngày...... tháng…..năm …...
Người làm đơn

(Học sinh hoặc cha/mẹ/người giám hộ của học
sinh khai ký, ghi rõ họ tên hoặc điểm chỉ)

PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI/SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ……TÊN CƠ SỞ GIÁO DỤC………..



------- Mẫu số 02

DANH SÁCH HỌC SINH ĐỀ NGHỊ HƯỞNG CHÍNH SÁCH
HỖ TRỢ BỮA ĂN TRƯA

(Dùng cho cơ sở giáo dục có học sinh hưởng chính sách)

TT Họ và tên
Ngày
tháng
năm
sinh

Tiền ăn
được hỗ
trợ/tháng

Gạo được
hỗ

trợ/tháng
(kg)

Số
tháng

Tổng số
tiền ăn
được hỗ
trợ/năm

Tổng số gạo
được hỗ trợ/
năm (kg)

Ghi chú

Tổng
cộng

….., ngày...... tháng…..năm …...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên/đóng dấu)



Mẫu số 03

...(1)…
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Số: …./QĐ-… ….., ngày...... tháng…..năm …...

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ...(2)...

THẨM QUYỀN BAN HÀNH………..(3)………..
Căn cứ Nghị định số /2025/NĐ-CP ngày tháng năm 2025 của Chính phủ quy
định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ
sở học ở các xã biên giới đất liền;

Căn cứ ....(4)…….

Theo đề nghị của..........................................................................................................

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. ...(5)....

Điều ...Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày……………………….

Điều ...

Nơi nhận:
- Như Điều ….;
- ……….;
- Lưu: VT, (6) A.xx (7)

QUYỀN HẠN, CHỨC VỤ CỦA NGƯỜI KÝ
(Ký tên, đóng dấu, ghi rõ họ tên)

Ghi chú:
(1) Tên cơ quan có thẩm quyền ban hành quyết định.
(2) Ghi rõ trích yếu của quyết định
(3) Chức vụ của người đứng đầu cơ quan ban hành quyết định
(4) Các căn cứ khác (nếu có) để ban hành quyết định
(5) Ghi rõ nội dung quyết định
(6) Chữ viết tắt tên đơn vị soạn thảo và số lượng bản lưu (nếu cần).
(7) Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản phát hành (nếu cần).



Mẫu số 04

ỦY BAN NHÂN DÂN …….
PHÒNG VĂN HÓA - XÃ HỘI /SỞ

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

DỰ TOÁN ĐỀ NGHỊ CẤP KINH PHÍ HỖ TRỢ BỮA ĂN TRƯA
CHO HỌC SINH TIỂU HỌC, THCS

(Dùng cho Phòng Văn hóa - Xã hội/Sở Giáo dục và Đào tạo)

TT Tên cơ sở giáo
dục

Số lượng
HS

Số tháng
hỗ trợ

Tổng số
tiền ăn
được hỗ
trợ/năm

Tổng số
gạo

được hỗ
trợ/năm
(kg)

Tổng số
kinh phí
hỗ trợ

Ghi chú

Tổng cộng
….., ngày...... tháng…..năm …...
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)



BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
 

Số:        /TTr-BGDĐT 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng          năm 2025 

 

TỜ TRÌNH 

Dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền 
 

Kính gửi: Chính phủ 
 

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, 

Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) kính trình Chính phủ dự thảo Nghị định quy 

định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở 

các xã biên giới đất liền (dự thảo Nghị định) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 

1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

- Thông báo số 177-TB/VPTW ngày 25/4/2025 của Văn phòng Trung ương 

Đảng về kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với đại diện 

Đảng ủy Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình thực hiện các 

Nghị quyết Trung ương về giáo dục và đào tạo; chuẩn bị Nghị quyết của Bộ Chính 

trị về đột phá giáo dục, đào tạo và một số chủ trương hỗ trợ dạy và học: “Thống 

nhất chủ trương Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học 

cơ sở ở xã biên giới, trong đó ưu tiên xã biên giới miền núi (đối tượng bao gồm 

cả học sinh là người dân tộc thiểu số và học sinh là người dân tộc Kinh sinh sống 

tại các xã biên giới)... Trước mắt thực hiện tại những xã biên giới đất liền, bắt 

đầu từ năm học 2025-2026 (tháng 9/2025)”.  

- Nghị quyết số 227/2025/QH15 ngày 17/6/2025 về Kỳ họp thứ 9, Quốc hội 

khóa XV, Quốc hội đã quyết nghị về chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền “Thống nhất chủ trương giao 

Chính phủ khẩn trương triển khai thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền từ năm học 2025-2026, trường hợp vượt 

thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội xem 

xét, quyết định”. 

- Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực 

hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về 

công tác dân tộc trong tình hình mới, trong đó có chỉ đạo: “Nâng cao chất lượng 

công tác giáo dục và đào tạo đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 

Hỗ trợ việc ăn, ở cho học sinh, sinh viên vùng địa bàn đặc biệt khó khăn". 

- Nghị quyết số 41/2021/QH15 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại Kỳ 

họp thứ 2 Quốc hội khóa XV đã yêu cầu Chính phủ “Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung 

chính sách cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Có giải pháp 

cụ thể, sớm thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa thành thị và nông thôn, đặc biệt 

là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội 
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đặc biệt khó khăn". 

- Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về việc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng chính sách xã hội, 

đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, 

trong đó định hướng nhiều giải pháp để thực hiện hiệu quả các chính sách xã hội 

cho vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; giáo dục chú trọng phát triển 

mạng lưới trường lớp, nhất là ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, biên giới, hải đảo, bãi ngang, ven biển, 

đảo đảm cộng bằng trong tiếp cận giáo dục. 

- Công văn số 7681/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý 

kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long “Đồng ý với kiến nghị của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên về việc xây dựng dự thảo Nghị định hỗ 

trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất 

liền theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Bộ 

Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định theo 

đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025 và các 

văn bản pháp luật có liên quan; trình Chính phủ xem xét ban hành trước ngày 31 

tháng 8 năm 2025”. 

2. Cơ sở thực tiễn 

- Thông tư liên tịch số 109/2009/TTLT/BTC-BGDĐT ngày 29/5/2009 của 

liên tịch Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng Bộ GDĐT hướng dẫn một số chế 

độ tài chính đối với học sinh các trường phổ thông dân tộc nội trú và các trường 

dự bị đại học dân tộc (hết hiệu lực thi hành từ ngày từ ngày 01/5/2025).  

- Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ quy định 

chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (hết 

hiệu lực thi hành từ ngày 01/5/2025). 

- Nghị định số 66/2025/NĐ-CP ngày 12/3/2025 của Chính phủ quy định về 

chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em 

nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách. 

Theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP, các đối tượng trẻ em, nhà 

trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo học bán trú do không thể về nhà 

trong ngày được hỗ trợ tiền ăn trưa, bao gồm: 

(i) Trẻ em nhà trẻ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn đang học tại cơ 

sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có 

thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, xã đặc biệt 

khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo. Trẻ em nhà trẻ người dân tộc thiểu 

số thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi đang học tại cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc xã khu vực III, khu vực 

II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền 

núi, xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo thuộc một trong 

các trường hợp trẻ em thuộc hộ nghèo, trẻ em không có nguồn nuôi dưỡng, trẻ em 
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khuyết tật học hòa nhập. 

(ii) Học sinh tiểu học và học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo 

dục phổ thông thuộc xã khu vực III, khu vực II, khu vực I, xã có thôn đặc biệt khó 

khăn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng 

bãi ngang, ven biển và hải đảo, nhà ở xa trường từ 4 km trở lên đối với học sinh 

tiểu học và từ 7 km trở lên đối với học sinh trung học cơ sở, hoặc địa hình cách 

trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua 

vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp: Bản thân và bố hoặc mẹ hoặc 

người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; Người dân tộc thiểu số 

thuộc hộ nghèo mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã 

khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Học sinh trung 

học phổ thông đang học tại cơ sở giáo dục phổ thông, nhà ở xa trường từ 10 km 

trở lên hoặc địa hình cách trở, giao thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, 

suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt lở đất, đá, thuộc một trong các trường hợp: 

Người dân tộc thiểu số mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường 

trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; Người dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo mà bản 

thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn; 

Người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo mà bản thân và bố hoặc mẹ hoặc người 

giám hộ thường trú tại xã khu vực II, khu vực I vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi. 

(iii) Học viên bán trú đang học tại cơ sở giáo dục thường xuyên mà bản 

thân và bố hoặc mẹ hoặc người giám hộ thường trú tại xã, thôn đặc biệt khó khăn, 

nhà ở xa nơi học tập từ 7 km trở lên đối với học viên học chương trình giáo dục 

thường xuyên cấp trung học cơ sở, 10 km trở lên đối với học viên học chương 

trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông; hoặc địa hình cách trở, giao 

thông đi lại khó khăn phải qua biển, hồ, sông, suối, qua đèo, núi cao, qua vùng sạt 

lở đất, đá thuộc một trong các trường hợp: Là người dân tộc thiểu số; Là người 

dân tộc Kinh thuộc hộ nghèo. 

Mức hưởng chính sách: Mỗi trẻ em nhà trẻ được hỗ trợ tiền ăn trưa mỗi 

tháng là 360.000 đồng. Mỗi học sinh, học viên được hỗ trợ tiền ăn mỗi tháng là 

936.000 đồng. Ngoài ra mỗi học sinh bán trú, học viên bán trú được hỗ trợ tiền 

nhà ở 360.000 đồng/1 tháng, hỗ trợ gạo mỗi tháng 15 kg. 

Như vậy, theo quy định hiện hành tại Nghị định 66/2025/NĐ-CP thì chính 

sách hỗ trợ ăn trưa mới chỉ tập trung vào các đối tượng trẻ em nhà trẻ, học sinh 

phổ thông học bán trú, có hộ khẩu thường trú tại vùng dân tộc miền núi, vùng đặc 

biệt khó khăn là con em dân tộc thiểu số hoặc con hộ nghèo, nhà ở xa trường, 

không thể đi và về trong ngày. Còn lại phần lớn các đối tượng học sinh tiểu học, 

trung học cơ sở khác học ở các vùng dân tộc miền núi, vùng đặc biệt khó khăn, 

các xã biên giới chưa được hưởng chính sách này. Việc Chính phủ ban hành Nghị 

định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học, trung học cơ 

sở học ở các xã biên giới đất liền là cần thiết, để cụ thể hóa chủ trương, đường lối 

của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội, đáp ứng nguyện vọng và sự mong mỏi của 

nhân dân. 
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II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH 

1. Mục đích ban hành Nghị định 

- Tiếp tục thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về hỗ trợ bữa ăn trưa 

cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền. 

- Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về chính sách đối với trẻ 

em, học sinh, học viên và cơ sở giáo dục vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, 

vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới và hải đảo. 

- Tiếp tục quan tâm phát triển nguồn nhân lực tại vùng sâu, vùng xa, vùng 

khó khăn, khu vực biên giới; trực tiếp là dinh dưỡng cho học sinh tiểu học và 

trung học cơ sở, thu hẹp khoảng cách về giáo dục giữa các vùng miền. 

2. Quan điểm xây dựng dự thảo Nghị định 

- Xây dựng Nghị định phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, chính 

sách của Nhà nước; bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, tính đồng bộ, thống nhất, 

tính kế thừa của hệt hống pháp luật vê chính sách dân tộc, chính sách khu vực 

biên giới; bảo đảm các nguyên tắc về bình đẳng giới và không làm phát sinh quy 

định thủ tục hành chính. 

- Bảo đảm tính khả thi về nguồn lực thực hiện. 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

Nghị định được xây dựng theo quy định của pháp luật về xây dựng văn bản 

quy phạm pháp luật theo trình tự, thủ tục rút gọn. Cụ thể: 

- Đã đăng tải dự thảo Nghị định và Tờ trình Chính phủ trên Cổng Thông tin 

điện tử của Chính phủ và của Bộ GDĐT trong thời gian 04 ngày để lấy ý kiến rộng 

rãi của công dân (đã nhận được …… ý kiến).  

- Đã gửi văn bản xin ý kiến các Bộ, cơ quan Trung ương có liên quan (đã 

nhận được …… ý kiến).  

- Đã gửi văn bản xin ý kiến các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương liên 

quan (đã nhận được …… ý kiến) và có trên ….% số người tham gia góp ý nhất trí 

với các nội dung quy định tại dự thảo Nghị định.  

Bộ GDĐT đã nghiêm túc nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến góp ý và hoàn thiện 

hồ sơ Nghị định. 

- Đã rà soát các chủ trương, đường lối của Đảng, hệ thống văn bản quy phạm 

pháp luật, các điều ước quốc tế có liên quan đến dự thảo và rà soát các quy định về 

thủ tục hành chính... Qua quá trình nghiên cứu, rà soát, Bộ GDĐT nhận thấy các 

nội dung quy định của dự thảo Nghị định bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, bảo 

đảm tương thích với các điều ước quốc tế, phù hợp với các quy định hiện hành của 

pháp luật có liên quan, không làm phát sinh thủ tục hành chính và không làm phát 

sinh các vấn đề về giới.  

IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH 

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng 

Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng quy định tại dự thảo Nghị định 

như sau: 
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“1. Nghị định này quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh là 

công dân Việt Nam, người gốc Việt Nam chưa xác định được quốc tịch đang sinh 

sống tại Việt Nam học tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới đất liền.  

2. Nghị định này không áp dụng đối với học sinh tiểu học, học sinh trung học 

cơ sở thuộc đối tượng áp dụng theo quy định tại Nghị định số 66/2025/NĐ-CP 

ngày 12 tháng 3 năm 2025 của Chính phủ về chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học 

sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven 

biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách”. 

2. Bố cục của dự thảo Nghị định 

Dự thảo Nghị định gồm gồm 4 Chương và 10 Điều, cụ thể: 

- Chương I (từ Điều 1 đến Điều 2): Quy định chung, gồm quy định về phạm 

vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng và nguyên tắc hưởng chính sách.  

- Chương II (từ Điều 3 đến Điều 6): Quy định về mức hỗ trợ, cách thức 

triển khai, quy trình xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách, trình tự, thủ tục 

và quy trình đề nghị cấp hỗ trợ gạo. 

- Chương III (từ Điều 7 đến Điều 8): Quy định về nguồn kinh phí thực hiện 

chính sách, quy trình lập dự toán, phân bổ, quản lý và quyết toán kinh phí. 

- Chương VI (từ Điều 9 đến Điều 10): Điều khoản thi hành. 

3. Nội dung cơ bản 

3.1. Quy định về nguyên tắc hưởng chính sách 

Căn cứ các quy định hiện hành và tình hình thực tiễn, dự thảo Nghị định 

quy định nguyên tắc hưởng chính sách như sau: 

(1) Học sinh thuộc đối tượng áp dụng chính sách quy định tại Nghị định 

này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng của chính sách cùng loại quy định tại văn 

bản quy phạm pháp luật khác thì chỉ được hưởng một mức cao nhất của chính 

sách đó. Học sinh là đối tượng được hưởng chính sách khác về trợ cấp ưu đãi, trợ 

cấp xã hội, học bổng khuyến khích học tập thì vẫn được hưởng chính sách quy 

định tại Nghị định này. 

(2) Học sinh nếu bị lưu ban thì năm học lưu ban đầu tiên vẫn được hưởng 

chính sách quy định tại Nghị định này. Trường hợp học sinh phải tạm dừng học 

do ốm đau, tai nạn, kỷ luật hoặc vì lí do bất khả kháng thì không được hưởng 

chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này trong thời gian tạm dừng học. Học 

sinh trong năm học nếu chuyển trường đến học ở địa bàn không thuộc các xã biên 

giới đất liền thì không được hưởng chính sách hỗ trợ quy định tại Nghị định này. 

(3) Học sinh tiểu học và trung học cơ sở nhập học tại các cơ sở giáo dục 

thuộc các xã biên giới đất liền trước ngày 15 thì được hưởng chính sách hỗ trợ 

tròn tháng, từ ngày thứ 16 thì được hưởng chính sách hỗ trợ nửa tháng. 

(4) Mức hỗ trợ tiền ăn theo quy định tại Nghị định này sẽ được xem xét 

điều chỉnh khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng từ 10% trở lên. 

3.2. Mức hỗ trợ, cách thức triển khai 

a) Mức hỗ trợ: 
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- Mức hỗ trợ đối với học sinh tiểu học: 400.000 đồng/tháng (không quá 09 

tháng/năm học); 08 kg gạo/tháng (không quá 09 tháng/năm học). 

- Mức hỗ trợ đối với học sinh trung học cơ sở: 450.000 đồng/tháng (không 

quá 09 tháng/năm học); 08 kg gạo/tháng (không quá 09 tháng/năm học). 

b) Cách thức triển khai: Cơ sở giáo dục được chủ động tổ chức triển khai 

bữa ăn cho học sinh căn cứ vào điều kiện thực tế, đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh 

an toàn thực phẩm theo quy định. Cơ sở giáo dục có tổ chức ăn tập trung tại trường 

được hưởng mức chính sách theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Nghị định số 

66/2025/NĐ-CP. 

3.3. Quy trình xét duyệt đối tượng được hưởng chính sách 

 - Vào đầu năm học, các cơ sở giáo dục tổ chức phổ biến, thông báo rộng 

rãi, hướng dẫn cho cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng và học sinh thuộc 

đối tượng được hưởng chính sách chuẩn bị Đơn đề nghị hưởng chính sách hỗ trợ 

bữa ăn trưa. 

- Căn cứ Đơn đề nghị do cha mẹ hoặc người chăm sóc, nuôi dưỡng nộp cho 

cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục tổ chức xét duyệt các hồ sơ đủ điều kiện được 

hưởng chính sách, thực hiện công khai danh sách học sinh được hưởng chính sách 

và gửi Phòng Văn hóa - Xã hội, Sở Giáo dục và Đào tạo trình Ủy ban nhân dân 

cùng cấp ban hành quyết định phê duyệt danh sách học sinh hưởng chính sách. 

- Ngay sau khi nhận được quyết định của cấp có thẩm quyền phê duyệt danh 

sách học sinh hưởng chính sách, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm thông báo 

công khai và tổ chức triển khai thực hiện chính sách cho học sinh. 

3.4. Nội dung phân quyền, phân cấp 

Nghị định này không quy định về phân quyền, phân cấp, nhưng bảo đảm 

phù hợp với chủ trương xây dựng chính quyền địa phương 02 cấp, không tổ chức 

đơn vị hành chính cấp huyện và sáp nhập, hợp nhất một số đơn vị hành chính cấp 

tỉnh, tổ chức lại đơn vị hành chính cấp xã theo chỉ đạo của Bộ Chính trị tại Kết 

luận số 127-KL/TW ngày 28/02/2025 (không còn Ủy ban nhân dân cấp huyện và 

Phòng Giáo dục và Đào tạo). 

V. NHỮNG NỘI DUNG BỔ SUNG MỚI SO VỚI DỰ THẢO VĂN 

BẢN GỬI THẨM ĐỊNH (NẾU CÓ) 

……………… 

VI. DỰ KIẾN NGUỒN LỰC, ĐIỀU KIỆN BẢO ĐẢM CHO VIỆC 

THI HÀNH VĂN BẢN VÀ THỜI GIAN TRÌNH THÔNG QUA/BAN HÀNH 

1. Nguồn kinh phí: Nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo theo phân cấp ngân 

sách hiện hành. Ngân sách trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương thực hiện 

chính sách theo nguyên tắc hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương cho ngân 

sách địa phương thực hiện các chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành 

được cấp có thẩm quyền quyết định áp dụng cho từng thời kỳ.  

2. Nguồn nhân lực để thực hiện chính sách: các cơ sở giáo dục bố trí nhân 

lực thực hiện. 
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3. Quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh 

thuộc đối tượng và phạm vi điều chỉnh của Nghị định này thông qua việc cấp phát 

trực tiếp cho các cơ sở giáo dục có học sinh theo học để tổ chức ăn trưa tại các cơ 

sở giáo dục cho học sinh. Điều kiện để đảm bảo cho việc thi hành chính sách bao 

gồm: 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách: các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, các địa phương theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức phổ biến, 

tuyên truyền chính sách và các quy định liên quan. 

- Bảo đảm nguồn lực thực hiện: Bộ Tài chính chủ trì hướng dẫn các cơ quan 

tài chính bố trí ngân sách thực hiện chính sách. Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp 

các Bộ, ngành có liên quan và địa phương chỉ đạo thực hiện và triển khai có hiệu 

quả chính sách. 

Trên đây là Tờ trình về dự thảo Nghị định quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn 

trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền, Bộ 

GDĐT xin kính trình Chính phủ xem xét, quyết định. 

Xin gửi kèm theo Tờ trình này: 

1. Dự thảo Nghị định. 

2. … 
 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (để p/h); 

- Bộ Tư pháp (để p/h); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, KHTC. 

BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Kim Sơn 
 

 



 VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
_______________

Số: 7681/VPCP-KGVX
V/v xây dựng Nghị định theo 

trình tự, thủ tục rút gọn

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________________________________

Hà Nội, ngày 18 tháng 8 năm 2025

              

                    Kính gửi: Đồng chí Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
                       

Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản số 1102/TTr-BGDĐT ngày 
04 tháng 8 năm 2025 về việc xây dựng dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học 
sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền theo hình thức rút gọn, 
Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long có ý kiến chỉ đạo như sau:

Đồng ý với kiến nghị của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên về việc 
xây dựng dự thảo Nghị định hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ 
sở học ở các xã biên giới đất liền theo trình tự, thủ tục rút gọn. Bộ Giáo dục và Đào 
tạo chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn 
thiện dự thảo Nghị định theo đúng quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật năm 2025 và các văn bản pháp luật có liên quan; trình Chính phủ xem xét 
ban hành trước ngày 31 tháng 8 năm 2025.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ, cơ quan 
có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó Thủ tướng Lê Thành Long (để b/c);
- Các Bộ: GDĐT, TP, TC, DTTG;
- VPCP: BTCN, PCN Đỗ Ngọc Huỳnh,
các Vụ: TH, PL, QHĐP, KTTH;
- Lưu: VT, KGVX(2b). Sơn. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Đỗ Ngọc Huỳnh
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Nghi quy6t s6: 22712025lQH15

ceNG HoA xA ngr cHU NcHil vrBr NAM
DQc l3p - Tg do - H4nh phric

NGIII QTIYET
K) hqp thft 9, Qu6c hQi kh6a XV

QUOC HQI

Cdn cu Hi6n phdp nudc C|ng hda xd h)i chil nghTa ViQt Nam dd daqc
, ':. , :s*a doi, b6 sung m|t s6 di€u theo NShi quy€t s6 203/2025/QHl5;

Cdn c{r Ludt Tii ch*c Quiic h\i s6 57/2014/QH13 dd duqc sua d6i, bd sung

mil sd diiu theo LuQt ta os/zozL/QHl4 vd LuQt tii oz/zoz;/QHr5;

Cdn cfi kdt qud K) hpp th* g, Qutic hqi kh6a XV ti ngdy 05 thdng 5 ndm

2025 d6n ngdy 29 thdng 5 ndm 2025 vd ti ngay t I thdng 6 ndm 2025 ddn ngdy 27
thdng 6 ndm 2025;

Theo di nghi cila Uy ban Thudng vu Qu6c h/i vd y ki6n crta cdc dqi bidu

Qu6c hQi,

QUYET NGH!:

1. Qu6c hQi da th6ng qua Nghi quy6t sria d6i, bd sung mQt sO didu cua
Hi6n ph6p nu6c CQng hda xd hQi chri nghia ViQt Nam, s[ra d6i Lupt T6 chric
chinh qryii, dia phuong, t?o co s& ph6p lf dAy drh cho viQc thpc hien chu truong

3A
sdp x6p tinh gon t6 chfc bQ m6y cria hO th6ng chinh tri, x0y dUng md hinh chinh
quyt, dfa phucrng 02 c6rp tinh gon, gi6m c6p trung glan, n6ng cao hiQu lqc, hiQu./,
qu6 qu6n tri qu6c gia vd dia phuong, tili cdu trric todn diQn kh6ng gian ph6t tri6n
dAt nudc. D6ng thdi, Qu6c h6i, Uy ban Thudng vp Qu6c hQi dA ban hdnh theo
,lL

thdm quyen c6c nghf quy6t vE sip x6p dcrn vf hdnh chinh cdp tinh, c6p xd dC

chinh thric thgc hiQn m6 hinh chinh qrydn dia phucrng02 c6p tir ngdy Oll7l2O25.

Ddy ld nhirng quyt5t dinh trong dqi, c6 y nghia lich sir sdu sic, t5c dQng vd
inh hucrng tnrc ti6p d6n toin hQ th6ng chinh tri, d6n tung ngudi dAn vir tohn xd
hQi, d4c biCt dOi voi 696 dcrn vi hanh chinh c6p huyQn vh c6c don vi hdnh chinh

i ." , a -c6p tinh, cdp xd thgc hiQn s[p x6p tr6n ci nu6c sE k6t thric ho4t dQng tu ngdy
Oll7l2o25. Quytit dinh ndy dd nhfln dugc sg diing tinh, ring h6 cria d6ng dio c6c
tAng lop Nhdn ddn, circ dai bi6u Qu6c hQi, cdc c5p riy, chinh qrydr, c5n b6, c6ng
chric, vi6n chftc, ngudi lao dQng trong h6 th6ng chinh tri 6 c6c dcrn v! hdnh chinh
thuc hi6n rip rtip.

Qu6c hQi vd cri tri ci nu6c ghi nhan vd dSnh gi6 cao vai trd lich sir vd sq
.(. '

d6ng gop c[ra c6p iry, chfnh quy6n c6c dcrn vi hdnh chinh cdp huyQn trong cA nu6c
dd ki6n trung, b6n bi g6nh v6c trgng trirchlGn lao, hodn thenh 

^,rat 
r8., tron ven sf

menh lich sir v6 vang trong su6t 80 ndm qua d6 tao n6n t6ng vtng chic cho d6t
nu6c bu6c vdo m6t giai dopn phdt tri6n m6i, chuy6., sang m6 hinh t6 chirc chinh
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quydn dla phuong 02 c?ry. Qu6c hQi ghi nhan vd biiSu duong tinh thAn tr6ch nhiQm
cta c6n bQ, ding vi€n, c6ng chuc, vi6n chric, ngudi lao d6ng trong hC th6ng chinh
tr! d c6rc don vi hdnh chinh c6p huy6n vir c6c tton vi hdnh chinh c6p tinh, c5p xd,
c:ic BQ, co quan thr,rc hiQn sip ,tip dd chung sric, d6ng long ring hO viec thpc hiQn

chir trucrng l6n cta D6ng vd Nhd nu6c v6 sip xi5p, tinh ggn t6 chuc bQ mrly cira hQ

th6ng chinh tri; trdn trong su hy sinh, c6ng hi6n cta c5c tap th€, c5 nh6n vi muc
ti6u chung, vi loi ich chung cira qu5c gia, dAn tgc. Y6u ciu Chinh phir, chinh quy6n
dia phuong c6c cdp, c6c co quan, t6 chuc li6n quan tdp trung sdp x6p, ki6n todn, 6n
dinh td chuc bQ m6y d6 chinh quyAn dia phuong02 cip hopt dQng th6ng su6t, hi6u
lgc, hiQu qua; c6 co ch6, chinh srich quan tAm, h6 tro, d6ng vi6n kfp thdi c6c d6i
tugng chiu tric dQng, 6nh huong crla viQc sip x6p, tinh ggn t6 chuc bQ m6y.

2. Qu6c hQi dd th6ng qua 34 luflt vd 34 nghi quy6t; cho j ki6n l6n dAu dOi

v6i 06 dp 6n|uQt (danh muc kim theo),trongd6, quyiit dinh di6u chinh.thdi didm
trinh Qu6c hQi xem x6t, thdng qua dg 6n Lu{t sira d6i, b6 sung mQt s6 di6u cira
Lu4t Quy hoach sang K' hsp thu 10, Qu6c hQi kh6a XV dC ti6p tuc rd so6t,
nghiCn cuu sria d6i toirn di6n.

Giao Uy ban Thuong vp Qu5c hQi, Ch(nh phir, Tda 6n nhAn ddn t6i cao,

ViQn ki6m sAt nhan dAn t6i cao, c6c co quan li6n quan khdn truong tri6n khai thi
hirnh c6c luflt, nghi quy6t dugc thdng qua tai Kj,hgp thri 9, b6o ddm g6n ki5t chat
chE gita x6y dyng phrip lupt v6i t6 chric thi hdnh phrlp 1u4t, kip thdi, nghiCm
minh, nh6t qu6n, hiQu luc, hiQu qu6; nghiCn criu, gi6i trinh, ti5p thu f kiiin dai
bi6u Qudc h6i d6 hodn thi6n crlc dU 6n lu4t d6 dugc Qu6c hQi cho y kitin tai Kj,
hop thri 9; khAn truong chuAn bi cric nQi dung trinh Quiic h6i t4i Kj, hop thf 10,

Qu6c h6i kh6a XV b6o d6m ch6t lugng, ti6n dQ.

Y6u cdu Chinh phri chi d4o quytit tiQt c6c BQ, ngdnh li6n quan xAy dung, ban
hdnh hodc trinh cAp c6 thAm quydn ban hdnh vdn b6n quy dinh chi titit, hudng
d6n thi hrinh cric luQt, ngh! quytit, b6o d6m lugt, nghi quy6t dugc thi hdnh ngay
khi c6 hiQu lqc; tiCp tgc dAy manh ph6n cAp, phdn quyAn trong thyc hiQn thri tuc
hrinh chinh; ki6m sorit chet che vi6c quy dinh tht tgc hdnh chinh trong vdn ban
quy pham ph6p lu4t. DOng thdi, tAp trung uu ti€n x6y dpg, hodn thiQn th€ ch€

.i ,i ,
phAt trien ddt nuoc trong ky nguy€n mdi, trgng tdm ld x6y dpg vd horin thi6n h6
th6ng ph6p luft, co ch6, chinh s6ch nhim tri6n khai hiQu quA 04 Nghi qry5t trq
cQt cta BQ Chinh tri: Nghi quy6t s,5 57-NQ/TW ngdy 221121202+ vA dQt ph6 ph6t
tri6n khoa hgc, c6ng nghQ, ddi m6i sring tao vd chuy6n aOi sO quOc gia; Nghi
q,rytlt sd 59-NQ/TW ngity 2410112025 vC hQi 4ap qrO. t5 trong tinh hinh m6i;
Nghi quy6t s6 66-NQ/TW ngiry 301412025 v6 d6i m6i c6ng tric xAy dgng vd thi
hdnh ph6p lu{t d6p img ydu cAu ph6t tri6n d6t nu6c trong ky nguy6n mdi; Nghi
quyiit sO 68-NQ/TW ngiry 041512025 v6 ph6t tri€n kinh t6 tu nhdn. D6i moi m4nh
mE tu duy, dlnh hu6ng xAy dpg phrip luat; dua.th6 cht5, ph6p luat trd thilrh loi
th6 c4nh tranh. T{p trung xAy dimg phrip lu6t vC khoa hgc, c6ng ngh6, d6i m6i

, jl.I,
s6ng tao vir chuy6n d6i s6, t4o hdnh lang ph6p ly cho nhfrng v6n d6 m6i, hinh
thdnh cric dQng lgc tdng truong m6i; th6o gd nhanh nh6t cric "di6m nghEn" c6
nguy6n nhAn tir quy dinh phrip ludt, d6p rmg y6u cAu phrit tri6n nhanh, bAn virng
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tlAt nu6c trong kj nguy6n mdi. NAng cao hi6u qu6, tao dQt ph6 trong c6ng t6c t6
chric thi hdnh ph6p lu{t, b6o d6m phrlp luft du-o. c thgc hiQn c6ng bing, nghiCm
minh, nh6t qu6n, klp thoi, hieu lyc vd hiQu qu6.

3. CEn cir cht truong cta D6ng vd y€u cAu thgc ti6n, Qu6c hQi dd xem x6t,
quy6t ai* rut ng6n nhiQp kj Qu6c hQi kho5 XV vd HQi d6ng nhAn.dAn cdc cdp
nhi6m k) 2021 - 2026. EC nghi Cht tich nu6c, Uy ban Thuong 4r Qu6c hQi, Chinh
phri, Tda an nhdn dAn t5i cao, Vien ki6m srit nh6n dAn t6i cao, Ki6m to5n nhir nu6c,
HQi d6ng DAn tQc, cric Uy ban cira QuOc hQi xAy dpg 86o c6o c6ng t6c nhi€m kj,
theo K6 ho4ch s6 1255/KH-UBTVQH15 ngity l7l4l2O25 cta Uy ban Thudng vq

Qu6c hQi, b6o dim ch6t luqng, ti5n d0 dC trinh Qu6c h6i xem x6t tai Ki hop cu6i
nhiQm kj Qu6c h6i kh6a XV.

D6ng thdi, Qui5c h6i de quyi5t dinh Ngdy biu cu dai bi6u Qu6c hQi kho6
XVI vd dqi bi6u HQi ddng nhdn ddn cdc cdp nhiQm kj' 2026 - 2031 vdo Cht nhAt,
ngiry 151312026; thdnh lap HQi d6ng biu cu qu6c gia d€ tri6n khai c6c c6ng vi6c
chuAn bi cho cuQc b6u cir d4i bi6u Qu6c hOi kho6 XVI vd dai bi6u HQi d6ng nh6n
d0n c6c c6p nhiQm k! 2026 - 2031.

.4. QuOc hQi ghi nhAn, d6nh gi6 cao c6ng t5c chi dpo, di6u hdnh vd thgc hiQn

quy6t li6t cric nhiQm vq, gi6i ph6p cria Chinh phu, Thir tu6ng Chinh pht, c6c 86,
ngdnh, dla phuong, cQng d6ng doanh nghiQp, c6c tAng lop Nhdn dAn d6 hoAn

thirnh co b6n c6c nhiQm vg phrit tri6n kinh tt5 - xd h6i vd ng6n s6ch nhd nu6c ndm
2024 vitnhirng thring d6u nim 2025.

Qu6c h6i y€u ciu Chinh phri chi d4o, phOi hqp v6i c6c co quan hiru quan

ti6p tpc theo ddi s6t di6n bi6n, du brio tinh hinh trong nu6c vd th5 gi6i, tri6n khai
ddng bQ, kip thdi, torin diQn c6c muc ti6u, nhiQm vU, gi6i ph6p d6 aC ra O6 tnic
phqc c6c t6n tqi, ph6n d6u hoirn thdnh cao nh6t ciic chi ti6u trong K5 hopch ph6t
tri6n kinh t6 - xa hQi ndm2025; trong d6 t4p trung tri6n khai hiQu qu6 c6c nhiQm
vu, giii phrlp sau dAy:

a) D6y m4nh chuy6n d6i s5 vd hodn thanh xdy dgng Co sd dir liQu quiic gia
ve d6t dai t6t n6i v6i Trung tam dt li6u qu6c gia vir cric ccv s0 dir li€u c6 liOn

,i.
quan cham nh6t trong ndm2025; t4o thuf,n lgi cho doanh nghiQp ti6p cAn dAt dai;
ki6m sorit bi6n dQng gi6 ddt, dac biet ld gi6 d5t s6n xu5t, kinh doanh phi n6ng
nghiQp; thiic dAy giao dfch dien tu, minh bgch th6ng tin vir tton gi6n h6a, rut ng6n
thir tyc hrinh chinh li6n quan d6n ddtdai;

b) Day mgnh ph6t tri6n th! trucrng trong nu6c, kich cdu ti6u dtng, da dang
ho6 c6c k6nh phdn pnOl, pnat tri6n m4nh cric nAn trlng s5, thuong mai di€n tu;
tri6n khai thpc ch6t, hi6u quri CuQc v{n dQng "Ngudi ViQt Nam uu ti6n dtng
hdng ViQt Nam"; ndng c6p, d6i m6i chuong trinh xric ti6n thucrng m4i qu6c gia;
h5 trq doanh nghiQp xdy dpg vri qu6ng b6 thuong hiQu;

c) Xri lj dut dii5m"c6c c6ng trinh, dg 6n t6n dong k6o ddi gAy lSng phi ngu6n
lyc vir can tr6.ph6t tri6n ciic doanh nghiQp, ldm 16 tr6ch nhiQm cira c6c co quan
ii6n quan; chAm dr.rt tinh tr4ng ch{m thanh to6n c6c hqp d6ng cua co quan nhd
nu6c, doanh nghiQp nhri nu6c dd ky v6i doanh nghiCp tu nhAn. TQp trung th6o gd
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kh6 khdn, vu6ng mEc thu tuc, gi6i quy6t tranh ch6p, dAy nhanh ti6n d6 du 6n vA
khai th6c hi6u qu6 ngudn lgc d6t dai dang b! leng phi;

d) Rd sorit, hodn thiQn chinh srich tin dung, trong d6 c6 chinh s6ch uu ti6n
^ ,t : ,mot phan ngu6n tin dung thuong mai cho doanh nghiQp, nhAt ld doanh nghiQp

nh6 vii vira, doanh nghiQp c6ng nghiQp h6 tro, doanh nghiQp khdi nghiQp.s5ng t4o
vay tl€ d6u tu m6y m6c, thi6t bi, c6ng nghQ m6i, chuy€n d6i xanh, chuy6n d6i s6

vd tin dgng xu6t khdu, tin dpng theo chu6i cung img. Khuydn khich cho vay dua
trdn dD li6u. dong tiiin, chu6i giri tr!. Teng cuong thanh tra. ki6m tra, gi6m sdt

ch4t chE hoat d6ng tin dqng; ki6m sorlt chAt cho vay nQi bQ;

. d) KhAn trucrng trii co c6u thj truong chimg kho6n, ph5t tri6n.thi truong b6o
hi€m; hodn thiQn quy dinh vO trrii phiCu.doanh nghiQp d6 phet tri6n sAu rQng thi
trudng trrii phi€u doanh nghi€p, thu hirt v6n trung vd ddi h4n cho ph6t tri6n kinh t6;

e) Ti6p tgc thirc dAy, ndng cao hiQu qui c6ng t6c b, k6t vd thuc hiQn c6c

didu uoc qu6c t6, th6a thu4n quSc t.i, b6 tri ngudn luc tuong xLrng d6 g6p phAn
thsc hiQn hiQu qua Nghi quytit sO 59-NQ/TW ngity 2410112025 cta BQ Chinh tri;

g) Rd so6t c6c mr;c.ti6u, chi ti6u cria Chi6n lu-o. c qu5c gia ve Uinh ding gi6i giai
doqn 2021 - 2030 d6 di6u chinh pht hqp cho giai do4n 2026 - 2O3O; t6 chuc so k6t
gifra kj,, hodn thdnh trong ndm 2025; d6ng thdi, nghiCn cuu, sorn trinh Quiic hQi sira

eOi Luat einh dAng gioi.
--...5. Ve cong tdc thqrc hdnh ti€t kiQm, ch6ng ldng phf y€u cAu Chinh phir tAp

trung th6 chti h6a cht tru<rrg cira D6ng vA thgc hdnh ti6t ki6m, ch6ng lSng phi, d6c

bi€t ld Chi thi sO 27-CTITW ngdy 2511212023 cria BQ Chinh tri vA tdng cudng su
l6nh dpo cira Ding d6i vdi" c6ng tric thgc.hdnh ti5t kiem, ch6ng ldng phi; rd sorit,

sira d6i dinh mtc, tiOu chudn ldm co so dC ti€t kiQm, chdng l5ng phi trong c6c lu6t
chuydn ngdnh, b6o d6m d6ng b6, th6ng nh6t trong hQ th5ng phrip luQt. Ddng thdi,
d6nh gi6 toan diQn vC nlen tr4ng tdi sdn c6ng cria c5c co quan, t6 chric thuQc diQn

sap ,t5p don vi hanh chinh vir tinh gqn t6 chuc bQ m6y. C6 kti ho4ch t6ng th6, ddng
bQ trong viQc qu6n ly, sir dqng, chuydn giao tru sd ldm vi€c sau tinh gqn tO chuc bQ

m6y; uu ti6n bo tri, chuy6n d6i tru sd d6i du thdnh co sd phric lgi c6ng cQng,

kh6m, chira b6nh, trucrng hgc; nghi€n ciru, c6 co ch6 cho thu6, chuy6n nhuqng tdi
sdn, tru so, nhd d6t..., bdo dim t6t cdL tiri sdn d6i du duqc su dgng hiQu qu6, tr6nh
tinh trang b6 hoang ho{c s[r dgng kh6ng dring muc dich, kdm hiQu qu6.

6. Qu6c hQi t6n thdnh v6i c6c n6i dung co bdn trong Bdo cdo T6ng hqp !,.; ,.:
ki6n, ki€n nghi cia ci tri vd Nhdn ddn gtri d€n K) hqp thil'9, Qu6c hpi kh6a W
cira Uy ban Trung uong M{t tr6n T6 quric ViQt Nam. Ydu c6u Chinh pht, Thir
tu6ng Chinh pht, Tda rin nhAn dAn tOi cao, Vien ki6m s6t nh6n dAn t6i cao, c6c B6,
ngdnh, co quan trung ucrng, chinh quy6n dla phucrng cdc cdp theo chuc ndng,
nhiQm vp duoc giao nghiCn cuu, ti5p thu, girii quy6t vd trA lcri c6c d€ xuAt,, ki6n
nghi cria Dodn Chir tlch Uy ban Trung ucrng M6t tr4n T6 qu6c ViQt Nam.

Qua th6o luQn o h6i trudng vA kilt qud gidm sdt vigc giai quy1t ki€n nghi cila
cfi'tri gli diin K) hpp th* 8, Quiic hQi kh6a W , Qu6c h6i d6nh gi6 cao n5 luc cria
Chinh phir, Thir tu6ng Chinh phri, c6c BQ, ngdnh, co quan trung uong trong vi€c
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gi6i quyi5t, tra ldi ki6n nghi cua cu tri. Nhidu ki6n nghi li6n quan dtin quy6n lqi
cta ngudi dAn dd dugc c6c co quan c6 thAm quy6n nghi€m ttc tiiip thu, xem x6t
vd kip thoi gi6i quy6t..Y6u cdu Chinh pht, Thu. tu6ng Chinh phu, c6c BQ, ngdnh,
co quan trung ucrng ti6p tgc quan tAm gi6i quy6t, tr6 ldi ki6n nghi cia cu tri vd i
,.i -i ; ,.:.ki6n dd xudt, ki6n nghi cua ciic vi dai bi6u Qu6c hQi vC viQc gi6i quy6t ki6n nghi
cir tri. Giao Uy ban Thudng vg Qu6c hQi chi dgo, d6n d6c, gi6m s6t viec giai
qry6t, t.a ldi kitin ngh! cria cft tri va dai bi6u Quilc hQi; khic phpc nhirng tdn tpi,
han ch€ dd dugc dC cflp trong Brio crio girlm srlt.

7. Giao Tda rln nhAn d6n tdi cao ti6p tpc nghiGn cuu, d6 xu6t Qu5c hQi. Uy
ban Thudng vr1 Qu6c h6i ban hirnh v6n brin quy dinh v0 md hinh, t6 chirc, hoat
dQng cta Toa 6n chuy6n biQt dO giai quy6t tranh ch6p phrit sinh tpi Trung tdm tdi
chinh qu6c tC tai ViCt Nam. Toa 5n nhdn d6n t6i cao, ViQn ki6m s6t nhen dAn t6i
cao chi d4o tri6n khai d6ng b0, kip thdi c6c luQt, nghi quy6t, ph6p lQnh m6i
tluoc Qu5c hQi, Uy ban Thudng vp Qu6c hQi th6ng qua, b6o dim Tda 5n nhAn
dAn, ViQn ki6m s6t nh6n ddn 03 cAp ho4t dQng th6ng su6t, higu qufi; tdng cuong
dAu tu ngu6n nhdn lqc, co sd vdt chAt, trang thi6t bi hiQn dai, chuy6n d6i s6 dC

bao drim cho c6c Toa 6n nh6n d6n khu vuc, Vi€n ki6m s6t nhan ddn khu vuc
thuc hi6n t6t chuc ndng, nhiQm vg m6i duoc giao.

8. Vi chuydn tiiip dp dang m6t stj co che, chinh sdch ddc thir tld dtrtc Qutic hQi

cho phdp thqc hi€n tai m6t s6 dia phuong sau khi thuc hiQn tiip *iip bQ mdy, md
rQng dia gidi hdnh chlnh theo chir truong ctia Ddng, Nhd nudc

a) Cho ph6p c6c dia phucrng (bao g6m cric tinh, thdnh ph6: Dd Ning,
Khrinh Hoa, Thdnh ph6 HO Chi Minh vd Cin Tho) sau s6p nhdp don vi hdnh
chinh dugc tii5p tqc thqc hiQn c6c co ch6, chinh s6ch d4c thi theo c6c Nght quy.it
s6 l36l2O24lQHl5 ngdy 261612024, sO SStZOZZtqHl5 ngdy 161612022, s6
gBl2O23lQH15 ngdy 241612023 vd s6 45l2O22lQH15 ngity 11.10112022 cta Qu6c h6i,
trir c6c diAu, kho6n da bi bai b6 theo quy dinh cria LuQt TO chuc chinh quyAn dia
phucrng s6 lZtZOZStqHl5, tuong img v6i.c6c dia phucmg (bao g6m c6c tinh,
thdnh ph6: Dd Ning, Kh6nh Hoa, Thdnh ph6 H6 Chi Minh vd Cin Tho) tru6c khi
s6p nhfp dcrn vi hdnh chinh c6p tinh;

b) Cho ph6p c6c x5., phudng mdi tuong yle v.oi dfa bdn thdnh ph6 Bu6n Ma
ThuQt thuQc tinh Dik Lik sau khi thuc hiQn sip x5p don vi hdnh chinh dusc ti6p
tuc 6p d\rng c6c co ch5, chinh s6ch ddc tht tai Nghi qry;5t 16 72120221QH15 ngily
1511112022 cira Qu6c hQi 6p dung AOi vOi thdnh ph6 BuOn Ma Thu6t truoc khi
thuc hi€n mO hinh chinh quy6n dia phucrng 02 cdp;

c) Giao Chinh pht chi dpo d5nh gi6 t6c d6ng cira chinh s6ch, bdLo dam nguyCn
tic c6n OOI ttru chi theo dring Lu4t NgAn srich nhir nuoc; t6ng ki5t, d6,nh gi6 cdLc co
ch6, chinh srich dic tht cho cric dia phuong (sau khi hodn thirnh viQc s6p nh{p, hSp
nn69 a6 di6u chinh, bd sung cho phir hqp v6i tinh hinh m6i ho4c trinh Qu6c hQi 1u0t

h6a nhirng v6n Oe ea rO, tlu-o. c thgc tiSn ki6m nghiQm d6 6p dUng trong todn qu6c.

9. MiSn thi thuc c6 thoi h4n cho ngudi nu6c ngodi thuQc diQn d5i tuong dic
bi6t cin uu d5i phqc vg ph6t tri6n kinh ti5 - xa hQi tr6n co s0 b6o ddm qu6c phong,
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an ninh qu6c gia vd trflt tg, an tod,n xd h6i. Giao Chinh phi quy dinh cp th6 vd chi
d4o nghiEn cftu dC trinh Qu6c hQi sria d6i, b6 sung cric lu4t c6 li6n quan, drip ung
y6u cAu thlrc ti6n.

lO. Vi phunng dn t6ng thA d€ giai quy€t dth di€m vdn di cua Tiing c6ng ty
C6ng nghi€p tdu thtiy (SBIC)

Nh6t tri v6i dd xu6t cira Chinh pht vd vi€c chuy6n todn b6 nghia ru thanh
toSn c6c khodn no cdn lai cria Chinh phir t4i T6ng c6ng ty C6ng nghiQp tdu thiry
thdnh nhiQm vU chi ngAn s6ch nhd nu6c d6 xir lj dut diiim v6n dd no cria T6ng
c6ng ty C6ng nghi6p tdu thiry t4i Td trinh s6 ZZlttr-Cp ngity 241612025 cta
Chinh phir, bdLo dim kh6ng ldm 6nh huong d6n uy tin qu6c gia. Chinh pht chiu
tr5ch nhiQm v€ tinh chinh x6c cua s6 ligu thanh to6n c6c khoan no cdn 1ai thu6c
tr6ch nhi6m cta Chinh phu tai Tong cong ry Cong nghigp tdu thty. khong de ti6p
tqc ph6t sinh th6m c6c kho6n Chinh phri phii thanh to6n thay cho Tong cong ty
C6ng nghiCp tdu thiry.

ll. Vi viQc xt? ly nguin thu hii no cila cdc chu'crng trinh t{n dung ch{nh sdch clo,:-
ngan sdch nha nudc cap dd h2t thdi gian thwc hi€n tqi Ngdn hdng Chinh sdch xd h6i

Cho ph6p Ngdn hdng Chinh s6ch xi h6i duoc ti5p tqc su dgng todn b9 s6

ti€n 6.068,961 tj'ddng ngAn s6ch nhd nu6c dd c6p cho c6c chuong trinh tin dpng
chinh srich (trong d6 s5 da thu h6i no d6n ngity 301412025 ld3.144,499 tj'd6ng vd
s6 ti€p tuc thu h6i 1i12.924,462 tj d6ng) dC cho vay c6c chucrng trinh tin dung tai
NgAn hdng Chinh srich x5 hQi theo Td trinh s6 5 t 1/TTr-CP ngdy 121612025 cta
Chinh pht, trong d6 uu ti6n b6 tri ngu6n v6n dii thgc hi6n chuong trinh cho vay
ph6t tri6n kinh t6 - xd hQi vtng d6ng biro ddn tQc thit5u s6.

Giao Chinh pht chlu trrich nhiQm vd tinh chinh x6c cua s6 li6u vd chi dao c6c
co quan, don vi li6n quan ti6p tgc thu h6i dAy dt cric khodn cho vay chua thu h6i
theo quy dlnh ph6p lu4t dii thgc hiQn cho vay cdc chuong trinh tin dpng chinh srich.

tZ. Vi diiu chinh dU todn ngdn sdch trung rcrng phan bo cho cac 86, cct
quan trung mtng, bo sung cd muc fiAu fi' ngdn sdch trung u'ctng cho ngdn sdch
dia phaong ndm 2025 vd xdc dinh d1r todn thu chi ngdn sdch dia phu'ong ndm
2025 sau tdp *iip don vi hdnh chinh cdp inh tai Td trinh td 504/'t*fr-CP ngoy
1t/6/2025 vd Td *inh sii SOg/ffr-Cp ngdy l2/6/2025 ctia Chinh phi

Chinh phir thqc hiQn viQc didu chinh dg toiln ngAn s6ch trung uong ph6n b6
cho c6c BQ, co quan trung uong, b6 sung c6 mUc ti6u tir ng6n s6ch trung uong
cho ngdn s6,ch dia phuong ndm 2025 vir xric dinh dg torin thu chi ngAn s6ch dia
phuong rdm2025 sau s6p x6p dcrn vi hdnh chinh c6p tinh theo dring quy dinh tai
kho6n 1 Di6u 13 cta Nghi quy6t sO l9Ol2O25lQHt5 ngiry t910212025 cria eu6c
hQi quy dinh v6 xu ly mQt sO v6n dA li6n quan d5n sip x6p t6 chric b6 mriy nhd
nu6c vd brio ciio Uy ban Thudng vg Qu6c h6i, Qu6c h6i tai kj,hop gAn nh6t.

B. Ve kinh phi cho cdc co sd cai nghiQn ma tily vit ch€ dQ, chinh sdch h5 trq
cho cdn bQ, c6ng nhdn, viAn cht?c ldm c6ng tdc cai nghi€n ma ttiy tai Td trinh s6
492/TTr-CP ngdy l0/6/2025 cila Chinhphu



. 
Giao Chinh phri quy6t dinh vd t6 chric thgc hiQn viQc di6u chinh dg to6n,

quy6t torin.ngAn s6ch nhir nu6c nAm 2025 gita BQ C6ng an vd c6c dia phuong nhu
Td trinh s6 492lTTr-CP ngdy 10/6/2025 cta Chinh phri theo quy dinh tai khorin 1

Di6u 13 cta Ngh! quytit s6 lg)lz}z5lQHl' ngity 1910212025 cinQu6c h6i.

Tir nim ngAn srich 2026 lrrtt di, BQ C6ng an chiu tr6ch nhiQm l4p dg to6n, qu6.n

ly, su dung, thanh quytit to6n ng6n srich nhri nu6c d6m b6o cho c6c co sd, trung tdm
cai nghi€n ma triy trong dg torin ngdn s6ch nhd nu6c hing nim cira BQ C6ng an theo
quy dinh cria LuAt Ng6n s6ch nhd nuoc vir c6c v5n ban huong d6n li6n quan.

Cdn cri kh6 ndng cAn d6i cria ng6n s6ch dia phuong, dla phuong tirip tgc h6
trg kinh phi cho c6c.co s0, trung tdm cai nghiQn ma triy vd cht5 d0, chinh sSch h5
tro cho c6n bQ, chi6n si, c6ng chric, vi€n chirc, ngudi lao dQng, hgc vi6n dang
tham gia c6ng t6c cai nghiQn ma triy trong c6c co s6, trung t6m cai nghiQn ma tfy
t4i dia phuong nhu d5i v6i c6c chinh srich, cnC aO n5 trg hiQn nay dang 6p dgng.
Trong d6, cho ph6p thdnh phii H6 Chi Minh vir thdnh ph6 Cin Tho h5 trg cho cric
co sd, trung tAm cai nghiQn ma tiry vir c6n b0, chitin si, c6ng chuc, vi6n chric,
ngudi lao dQng, hgc vi6n trong c6c co sd, tmng tAm cai nghiCn ma triy d6ng tqi
dia phuong khrlc theo Td trinh sO qgZnfr-Cp ngity 101612025 cira Chinh pht.

14. Vi bii sung hinh th*c diu ttt DU dn duong sdt tiic d6 cao tr€n truc Blic - Nam

. D6ng y voi dA xu6t cria Chinh phtr tai Td ffinh sO SZ:lttr-Cp ngdy 231612025.

Ch6p thuAn b6 sung hinh thric dAu tu theo Ludt DAu tu theo phuong thric d6i t6c
c6ng tu vd dAu tu kinh doanh theo Luft DAu tu cho Du rin duong sit t6c d0 cao ff6n
tryc Bdc - Nam b6n c4nh hinh thuc d6u tu c6ng. Giao Chinh phri t6 chric lua chon
hinh thuc dau tu, nhe ddu tu theo quy d!nh. Truong hqp c6 co ch6, chinh s6ch kh6c
rugt thAm quydn cria Chinh pht thi b6o c6o Qu6c h6i xem x6t, quylit dinh.

15. Vi gidi phdp tiiip twc tri€n khai c6ng tdc quy hoqch gdn vdi sip xdp don
vi hdnh chinh trong thdi gian chra ban hdnh Ludt Quy hoach (sua ddi)

a) O6i v6i quy hoa$ c6p qu6c gia, quy hoach virng, quy hopch tinh thdi kj,
2021 - 2030 dd dugc quy5t dinh ho[c ph€ duyQt tru6c ngity 011712025 thi dugc titip
tpc thgc hiQn cho d6n ktri c6 quy hopch thay thii hodc dugc diAu chinh theo quy
dinh cira ph6p luqt vC quy hoach d€ b6o d6m kh6ng ldm 6nh hudng d6n ti6n d0
thqc hiQn cria c6c du 5n, chuong trinh, nhiQm vg dd dugc quy5t Ointr, ph6 duygt.

Truong hqp qry hogch cdp qu6c gia, quy ho4ch virng, quy ho4ch tinh dd t6
chuc lQp.hopc diAu chinh nhrmg chua dugc quy6t dinh hoac ph6 duyQt thi thgc
hiQn quy6t dinh hoac ph6 duyQt theo quy dinh cira Luflt Quy ho4ch;

b) DOi vdi c6c quy ho4ch c6 tinh ch6t k! thu6t, chuy6n ngdnh, vi€c l6p, thAm
dinh, ph6 duyQt, di6u chinh quy ho4ch ti6p tuc thuc hiQn theo quy dinh cta ph6p
ludt chuy6n ngdnh c6 li6n quan cho d6n khi c6 quy dinh m6i;

c) Giao Chinh phri t6ng k6t, dSnh gi6 torin di6n c6c nQi dung c6 li6n quan
,i ,

den quy ho4ch trong c6c vdn bdn quy phgm ph6p luAt d€ sua d6i, b6 sung vir ban
hdnh theo th6m quydn hoic trinh.co quan c6 thAm quy6n ban hdnh nhim d6p
ung y6u cAu qudLn ly nhir nu6c v6 c6ng t6c quy ho4ch, b6o dAm su d6ng bQ,

7
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th6ng nh6t ctra hQ th6ng ph6p luft. Trong thoi gian co quan c6 thAm q.rydn chua
ban hhnh vdn b6n quy ph4m ph6p lupt c6 1i6n quan dtin quy hopch thi dugc ph6p

6p dgng c6c quy rlinh tai Nghi q,ry6t 
"6 

ZOAIZO25IQH15 nghy 241612025 cua

Qudc hQi v6 co ch6 dic biet xri l1i kh6 khan, vu6ng mic do quy dinh cta ph6p
ludt cho d6n khi c6 quy dinh mdi cua ph5p lupt vd quy hoach.

rc. VA chinh sdch hd ffq bira dn trua cho hgc sinh fidu h7c vd trung hoc co so
hpc d cdc xd biAn gioi diit liin

Th6ng ntr6t cht trucrng giao Chinh phri khAn trucrng tri6n khai thuc hien h6

trg 5n trua cho hgc sinh ti6u hgc vir trung hoc ccv sd 6 c6c xd bi6n gi6i d6t li6n tu
ndm hgc 2025 - 2026, trudng hgp vugt thAm qryd., cira Chinh phu thi b5o c6o

Uy ban Thudng vy Qu6c hQi, Qu5c hQi xem x6t, quy6t dinh.

17. Uy ban Thudng vp Qu6c hQi, Chfnh phir, Thri tu6ng Chinh phu,
LJy ban Trung uong M{t trAn T6 qu6c Vi6t Nam, Tda 5n nh6n d6n t6i cao,

ViQn ki6m s6t nhdn din t6i cao, HQi d6ng DAn t6c, c6c Uy ban ctra Qu6c h6i,
Ki6m to6n nhir nu6c, c6c 86, nginh, co quan trung uong, chinh quydn dia

:,,-'phuong c6c cAp, theo chirc ning, nhiQm vq dugc giao, t6 chirc thqc hiQn c6

hiQu qu6 Nghi quy6t niry; tdng cudng tuy6n truy6n, ph6 bi6n, gi6o duc ph6p luAt

d6 s6m tri6n khai thr,rc hi6n c6c ludt, nghi qrytit dd duoc Qu6c hQi th6ng qua.

Uy ban Thudng vp Qu6c hQi, Hgi d6ng DAn tQc, c6c Uy ban cira Qu6c hQi,

Dodn dai bi6u Qu6c hdi vd clai bi6u Qu6c hQi gi6m s6t viQc thgc hiQn Nghi quy6t rdy.

Uy ban Trung ucrng Mpt trpn T6 qu6c ViQt Nam vir c6c t6 chric thdnh vi6n
cta M{t trAn gi6m s6t vi clQng vi6n c6c tAng lcrp Nhdn dAn thyc hiQn Ngh! qry6t.,dy.

NShi qrydt ndy duqc Quiic h\i nudc C|ng hda xd h\i chil ngh\a Vi€t Nam
khoa XV, Ki h7p thu 9 th6ng quo ngdy 27 thdng 6 ndm 2025.

QUOC HQI

n Thanh Min

,t

o

)\
?,.
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DANH MUC cAc ludr, NGHI euyrr
Duqc QUOC HQr rHoNC gUA VA CHO.f xrnN

r4r xV HeP rnrl e, euoc Her KHoA xv

I. Lu$t dugc QuiSc hQi th6ng qua

1. LuQt Thu6 ti6u thu d4c bi6t;

2. Lupt Thu6 thu nhQp doanh nghi6p;

3. Lupt Quin ly vn dAu tu v6n nhd nu6c tai doanh nghiQp;

4. Lupt H6a ch6t;

5. Lupt C6ng nghiQp cdng nghQ s6;

6. Lugt T6 chric chinh qryi,r, dia phucrng;

7. Lupt Nhd gi6o;

8. Lu4t Vipc ldm;

9. Lupt C6n bQ, c6ng chfc;

10. Lupt Thanh tra;

1 1. Ludt Ngdn s6ch nhd nu6c;

12. LuQt 86o vQ dfr liQu c6 nh6n;

13. Luflt Tham gia lqc lugng gin gifr hda binh cta Li6n hqp qu6c;

14. LudtKhoa hgc, c6ng nghe vd d6i m6i sdng tpo;

15. LuQt Ndng lugng nguyEn tir;

16. Lupt Dulng sEt;

17. LuQtstra d6i, bO sung m6t s5 didu cua Lu4t Ti6u chu6n vd quy chuAn k! thupt;

18. Lupt sua d6i, b6 sung m6t s6 didu cua Lupt Qu6ng c6o;

19. Luflt sua d6i, b6 sung mQt s6 diAu cria Lupt Doanh nghiQp;

2}.LuAi sria ddi, b6 sung mQt sO diAu cria Lu4t Sri dung n[ng lucrng ti6t
kiQm vd hiQu qu6;

21. LuQtstra ddi, b6 sung mQt s6 diAu ctra LuQt Ch6t luqrng s6n ph6m, hang h6a;

22. LuQt sria d6i, b6 sung mQt s6 diAu cira Lupt QuOc tich Vi6t Nam;

23.LuQrt sria d6i, bd sung mQt s6 di6u ctra Lu4t T6 chirc Tda 6n nh6n d6n;

24. Ludtsua d6i, b6 sung mQt sO diAu cria Lupt T6 chric Vi6n ki6m s5t nhAn d6n;

25.Ludt stra d6i, b6 sung mQt s6 didu cria Lu3t BAu cir ctai bi6u Qu6c h6i vi
dai bi6u HQi d6ng nhdn ddn;

26.Ludt stra d6i, b6 sung m6t s6 didu cria BQ luat T6 tung d6n sy, Luflt T6
tpng hinh chfnh, Lugt Tu ph6p ngudi chua thenh ni6n, Lupt Ph6 s6n vd LuQt Hoa
giii, d6i thoai tai Tda 6n;

27.Ludt sua d6i, bd sung mQt s6 didu ctra 86 ludt Hinh sq;
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28. Lupt sria d6i, bO sung mQt s6 diAu cria Lqt Ban hrinh vin b6n quy phpm
phrip 1u4t;

29. LLrQt sira d6i, b6 sung mQt s6 di6u cria Lu4t Xu lf vi ph4m hirnh chinh;

30. Lu4t sria d6i, b6 sung mQt s6 diAu cta LuQt D6uthAu; LuQt D6u tu theo
phuong thtc d6i t6c c6ng tq"Ludt HAi quan; Luat Thuti giri tri gia t6ng; Ludt
Thu6 xu6t khAu, thu6 nhQp khAu; LuAt EAu tu; Lu4t DAu tu c6ng; Luqt Qu6n ly,
su dpng tiri sin c6ng;

31. LuQt sua tl6i, b6 sung mqt s5 diAu cria Luft C5'c t6 chuc tin dqng;
,:. , I32.Luit sta d6i, b6 sung mot s6 di6u cta BQ lu{t T6 tgng hinh sp;

33. Lu4t sta d6i, b6 sung m6t s6 di€u cia Lu4t M4t tran T6 qu6c ViQt Nam,
Lu4t C6ng dodn, LuQt Thanh ni6n vd Ludt Thgc hiQn dAn chi 6 co sd;

34. Ludt sira d6i, b6 sung mQt s6 diAu cira 1 1 lu{t vA qu6n sq, qu6c phong.

II. Nghi quy5t d,rgc Qui6c hQi th6ng qua

1. Nghi quy6t Sua d6i, b6 sung mdt sO Aid,., crla Hi6n phrip nu6c CQng hda
xE h6i chir nghia Vigt Nam;

2. Nghi quyi5t vA vigc sira d6i, b6 sung mQt s5 didu cta Hiiin ph6p ndm 2013;

. 3. Nglri quytit vd vi€c thrinh 10p Uy ban dg th6o sta d6i, b6 sung mQt s5
di6u cria Hi6n ph6p n5m 2013;

a. Ngh! quy6t ve vi€c sip x6p don vihdnh chinh c5p tinh;

5. Ngh! qrytit ,rC m6t s5 co ch6, chinh s6ch d{c biQt t4o dQt phri trong xAy
dgng vd t6 chfc thi hdnh phrlp lu4t;

6. NChi quy5t vC co ch5 d4c biet xi lli kh6 kh5n, r,uong m6c do quy dinh cta
ph6p luAt;

7. Nghi quy6t vC viQc thi hdnh LuQt sua d6i, bO sung mQt sii di6u cira Luft
T6 chuc Tda rin nh6n dAn, Luft sua d6i, bO sung m6t sO aiA, cria Luqt T6 chuc
Viqn ki6m srit nhdn d6n, cilc luqt t6 tung vd lu4t khric c6 li6n quan.

.8. Nghi quy6t rC viQc thi di6m Vien ki6m s6t nh6n d6n khdi kiQn vp rln dAn
sU d6 b6o vQ quydn d6n sp cta c6c chri th6 ld nh6m de bi t6n thuong ho{c b6Lo vQ

lqi ich c6ng;

9. Nchi quytit vC mQt sO co ch6, chinh s6ch dac biet ph6t tri6n kinh t6 tu nh6n;

10. Nghi quy6t tni di6m vA mQt s6 co ch6, chinh s6ch d{c thir ph6t tri6n nhd
6 xE hOi;

I 1. Nghi quytlt vc thi di6m mQt s6 co ch5, chinh srlch dac tht phrit tri6n
thdnh ph6 H6i Phdng;

12. Nghi quytlt vC gi6m thu6 giri tri gia tdng;

13. Nghi qrry6t rd viQc k6o dei thdi h4n mi6n thu6 sir dung dAt n6ng nghi€p;

14. Nghi quy6t ve di6u chinh, b6 sung dr,r to6n ngAn s6ch nhir nu6c nim2025;

15. Nghi quyt5t ve viQc b6 sung du to6n ng6n srlch nhd nu6c chi thucrng xuy€n
_ I I .^
(ngu6n v6n vi6n trg kh6ng hodn lqi cria nu6c ngoiri) ndm 2025;
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. 16. Nghi quy6t B6 sung du to5n thu ng6n s5ch nhd nu6c n5m 2023 vd ph6
chudn quy6t to6n ngdn s6ch nhd nu6cndm2023;

. 17. Nghi quytit vA cht truong dAu tu Dg 6n dAu tu xAy dung dudng bQ cao
t6c Quy Nhon - Pleiku;

18. Nghi quyiit vA cht trucrng ddu tu Dg 6n ttAu tu xdy dpg duong Vdnh dai 4
Thdnh ph6 H6 Chi Minh;

19. Nghi 9,ryt5t ,e di6u chinh chr) truong diu tu Dg rin diu tu xdy dlmg
dudng bQ cao t6c Bi6n Hoa - Vflng Tdu giai doan 1;

20. Nghi quytit vC Trung tAm tdi chinh quiic t6 t4i ViQt Nam;

. 21. Nghi quy6t ve mi6n, h5 trg hgc phi di5i v6i tr6 em mem non, hgc sinh
ph6 th6ng, ngudi hgc.chuong trinh girio dgc ph6 th6ng trong co s6 gi6o dpc thuQc
hQ th6ng gi6o dr,rc qu6c d6n;

22. Nghi quy6t vA ph6 cQp gi5o dqc mAm non cho tr6 em tri 3 dt5n 5 tu6i;

23. Nghi g,rytit re viQc rut ngin nhi€m kj,.Qu0c h6i khori XV vd HQi d6ng
nhdn d6n.c6c cAp nhiQm k! 2021 - 2016; Ngdy bdu cir dai bi6u Qu6c hQi kho6 XVI
vd dai bi€u HQi d6ng nh6n d6n c6c c6p nhiOm kj, 2026 -2031;

24. Ngh! quyiSt ve viQc thdnh lap HQi d6ng bAu cir qu5c gia;

25. Nghi quy5t nau Cht tich HQi tl6ng bAu cu qu6c gia;

26. Nghi q,ry6t en6 churin dd nghi cua Chir tich H6i d6ng bAu cri qu6c gia vA danh

s6ch Ph6 Chti tich HQi ddng bAu cir qu5c gia vir Uy vi€n HQi d6ng bAu cu qu6c gia;

27. Ngh! quytlt VlSn nhiQm chuc vr,r Uy vi6n Uy ban Thuong vy Qu6c hQi
vd chric vq Chri tich HQi d6ng DAn tQc cia Qu6c hQi kh6a XV;

28. Ngh! quy6t ve sO thenh vi6n Uy ban Thudng vs Qu6c hQi kh6a XV;
29. Ngh! quy6t nAu Uy vi€n Uy ban Thudng vu Qu6c hQi kh6a XV;
30. Nghi quyiSt eAu Cht tich Hgi tt6ng D6n tQc cria Qu5c hQi kh6a XV;
31. Nghi quyiit Sria d6i, b6 sung m6t s5 aiAu cira NQi quy ky hqp Quiic hQi

ban hirnh kdm theo Nghi quyiit s6lttZOZZtqIJ.l5 ngdy l5ll1l2o22 cta Qu0c hOi;

32. Nghi qrry6t 116 Chuong trinh gi6m s6t cta QuOc hQi nim2026;
33. Nghi quytit vd ho4t dQng cn6t v6n tpi Kj,hop thri 9, Qu6c hQi kh6a XV;

3a. Nghiquy6t ry hgp thir 9, Qu5c hQi kt6a XV.

UL DU 6n lu$t tlugc Qu5c hQi cho f kitin lin tliu
1. Lu4t Chuytin giao ngudi dang ch6p hdnh rin ph4t tt;
2.Lu?tDAn d0;

3. Lu4t Tinh tr4ng khAn c6p;

4. LuQt Tuong tro tu ph6p vA dan sq;

5. LuQt Tuong tro tu phdp ue hinlr su;

6. LuQt stia d6i, bO sung mQt si5 diAu cua LuQt Quy hoqch.



BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
VĂN PHÒNG

*
Số 177-TB/VPTW

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM________________________________

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2025

THÔNG BÁO KẾT LUẬN
CỦA ĐỒNG CHÍ TỔNG BÍ THƯ TÔ LÂM

tại buổi làm việc với đại diện Đảng uỷ Chính phủ và các ban, bộ, ngành

Trung ương về tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương

về giáo dục và đào tạo; chuẩn bị Nghị quyết của Bộ Chính trị

về đột phá giáo dục, đào tạo và một số chủ trương hỗ trợ dạy và học
-----

Ngày 18/4/2025, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi làm việc với

đại diện Đảng uỷ Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương về tình hình

thực hiện các nghị quyết của Trung ương về giáo dục và đào tạo, chuẩn bị

Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục, đào tạo; về

tổ chức học 2 buổi/ngày nhưng giảm áp lực học, không thu phí; bữa trưa cho 

học sinh tiểu học và trung học cơ sở miền núi. Dự buổi họp có các đồng chí

lãnh đạo đại diện Đảng uỷ Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương có 

liên quan1… Sau khi nghe Ban Thường vụ Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo

báo cáo, phát biểu của các cơ quan, đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm kết luận

như sau:

1. Trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước ta luôn coi giáo dục - đào 

tạo cùng với khoa học - công nghệ là quốc sách hàng đầu và đã có nhiều chủ

trương, chính sách quan trọng phát triển, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục

và đào tạo, đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần vào thành tựu chung

của đất nước. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục, đào tạo vẫn chưa có được bước

phát triển bứt phá, đáp ứng kỳ vọng của xã hội, nhất là yêu cầu phát triển

toàn diện con người Việt Nam và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao

trong bối cảnh đất nước, thế giới đứng trước nhiều cơ hội, thách thức phát

triển mới. Mặc dù có nhiều chương trình mục tiêu quốc gia nhưng điều kiện

học tập và sinh hoạt của học sinh ở các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào

dân tộc thiểu số và miền núi còn rất khó khăn, số trẻ tới lớp còn thấp.

Nguyên nhân chính là do còn nhiều điểm nghẽn, hạn chế trong tư duy,

1 Ban Tổ chức Trung ương; Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Đảng
uỷ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương; Đảng uỷ các Bộ: Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Văn hoá, Thể thao
và Du lịch; Nội vụ; Y tế; Uỷ ban Văn hoá, Xã hội của Quốc hội; Văn phòng Trung ương Đảng.
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nhận thức, thể chế, chính sách, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, cơ chế quản lý,

phân bổ và sử dụng nguồn lực cho phát triển giáo dục và đào tạo.

Bối cảnh mới của đất nước đang đặt ra yêu cầu đào tạo lớp người mới

phát triển toàn diện, có đủ bản lĩnh, trí tuệ, sức khoẻ (cả thể chất và tinh thần)

tương xứng với việc thực hiện 2 mục tiêu 100 năm của đất nước, trong đó có 

đào tạo nguồn nhân lực có trình độ, kỹ năng cao, yếu tố then chốt cho thực

hiện đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi

số quốc gia. Đồng thời, cùng với tăng trưởng kinh tế phải bảo đảm thúc đẩy

tiến bộ xã hội, mở rộng cơ hội cho mọi người dân tiếp cận giáo dục có chất

lượng, học tập suốt đời và phát huy tối đa tiềm năng cá nhân. Trước các yêu

cầu cấp bách này, cần phải có các quyết sách mạnh mẽ về thể chế, chính sách

để tháo gỡ những điểm nghẽn, tập trung nguồn lực đầu tư nhanh chóng hiện

đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo nhằm mục tiêu phát triển toàn

diện người học và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát

triển đất nước bứt phá trong giai đoạn mới.

2. Đồng ý giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo 

chủ trì, phối hợp với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương và các cơ quan liên

quan nghiên cứu, xây dựng Đề án trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết về

đột phá phát triển giáo dục và đào tạo (tương tự Nghị quyết số 57-NQ/TW

của Bộ Chính trị về khoa học, công nghệ). Nghị quyết này không thay thế các

Nghị quyết đã có, mà lựa chọn những vấn đề then chốt nhất, điểm nghẽn lớn 

hiện nay để tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến rõ ràng, cụ thể trong lĩnh vực 

giáo dục, đào tạo. Đồng thời, trình Bộ Chính trị cho chủ trương về Chương 

trình mục tiêu quốc gia hiện đại hoá, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo; thời hạn hoàn thành trong tháng 5/2025.

3. Thống nhất chủ trương các trường tiểu học, trung học cơ sở tổ chức 

dạy học 2 buổi/ngày tuỳ theo điều kiện của từng địa phương về cơ sở vật 

chất, tài chính và giáo viên; có lộ trình thực hiện từng bước chủ trương này,

trong đó cần kết hợp Nhà nước đầu tư là chính với khuyến khích xã hội hoá.

Việc dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm không thu phí và giảm áp lực với học 

sinh, tăng cường dạy học về văn hoá, nghệ thuật bảo đảm cho học sinh phát 

triển toàn diện. 

Giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ,

ngành, địa phương chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, giáo viên,

nội dung chương trình dạy học, hoạt động giáo dục để các trường tiểu học,

trung học cơ sở dạy học 2 buổi/ngày bảo đảm nâng cao chất lượng giáo dục. 

Thời gian thực hiện từ năm học 2025 - 2026.
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4. Thống nhất chủ trương Nhà nước hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh 

tiểu học và trung học cơ sở ở các xã biên giới, trong đó ưu tiên các xã biên 

giới miền núi (đối tượng bao gồm cả học sinh là người dân tộc thiểu số và 

học sinh là người dân tộc Kinh sinh sống tại các xã biên giới); các địa 

phương cần tập trung xây dựng hoàn thiện các trường liên cấp nội trú, bán trú

cho các xã biên giới, tạo thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của học sinh. 

Chú ý, xây dựng trường học phải có đủ phòng học, phòng thực hành thí 

nghiệm, có nước sinh hoạt, nhà bếp, nhà tắm, nhà vệ sinh, có sân chơi, chỗ ở 

cho giáo viên; các xã biên giới giáp quốc gia nào thì cần dạy tiếng nước đó 

cho học sinh để sau này có điều kiện tăng cường giao lưu nhân dân giữa 2 nước.

Thực hiện chủ trương này theo lộ trình, phù hợp với tình hình kinh tế của đất 

nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện cần tăng cường kiểm tra, giám sát,

nghiêm cấm việc bớt xén tiêu chuẩn ăn của học sinh. Trước mắt thực hiện tại 

những xã biên giới đất liền, bắt đầu từ năm học 2025 - 2026 (tháng 9/2025);

trên cơ sở kết quả thực hiện sẽ sơ kết để nhân rộng dần ra toàn quốc. Khuyến 

khích các địa phương có thể cân đối kinh phí thì thực hiện ngay chủ trương 

này trên địa bàn quản lý của mình.

Giao Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các cơ quan

liên quan khẩn trương báo cáo Đảng uỷ Chính phủ triển khai chủ trương trên,

những vấn đề vượt thẩm quyền thì báo cáo Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

5. Giao Đảng uỷ Chính phủ chỉ đạo Đảng uỷ Bộ Giáo dục và Đào tạo 

phối hợp với các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực 

hiện Thông báo kết luận này, báo cáo Thường trực Ban Bí thư những khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện. 

Văn phòng Trung ương Đảng xin thông báo để các cơ quan, đơn vị 

biết, thực hiện.

Nơi nhận:

- Các đồng chí Uỷ viên
Bộ Chính trị, Ban Bí thư (để báo cáo),

- Các ban đảng, đảng uỷ, tỉnh uỷ, 
thành uỷ trực thuộc Trung ương,

- Văn phòng Tổng Bí thư,
- Đảng uỷ các Bộ: Giáo dục và Đào tạo,
Tài chính, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ,
Y tế, Nội vụ, Văn hoá, Thể thao và Du lịch,

- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG THƯỜNGTRỰC

Lâm Thị Phương Thanh














